
Tối 3, 5 Tối 2, 4, 6 Tối 2, 4, 6 Tối 2, 4, 6 Tối 2, 4, 6 Tối 7

29, 31/5; 

05/6
4, 6, 8/6

11, 13, 

15/6

28, 30/5 

và 01/6

18, 20, 

22/6
2, 9, 16/6

B1.2 B1.2 B2.1
Văn 

phòng

Văn 

phòng
B1.2

1
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Phạm Điền Trung 27/6/1978

dientrung.pham

@gmail.com
QTSX  QTCL  QTNNL  QTH  QTTCDN

2
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Trần Cao Cảnh  07/10/1992

trancaocanh.bt@

gmail.com
QTSX  QTCL  QTNNL  QTH  Mar  QTTCDN

3
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Lê Thị Phượng  05/10/1995

phuong05101995

@gmail.com
QTSX  QTCL  QTNNL  QTH  Mar  QTTCDN

4
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Võ Thúy Linh 11/09/1985

vtlinh@sgu.edu.

vn
QTSX  QTCL  QTNNL  QTH  Mar  QTTCDN

5
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Võ Thị Thu Cúc    20/12/1993

thucucvo.tk@gm

ail.com
QTSX  QTCL  QTNNL  QTH  Mar  QTTCDN

6
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Văn Đức Sơn Hà   06/9/1986

havds@uit.edu.v

n
QTSX  QTCL  QTNNL  QTH  Mar  QTTCDN

7
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Phan Ngọc Quân  24/7/1978

phanngocquan@

gmail.com
QTSX  QTCL  QTNNL  QTH  Mar  QTTCDN

8
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Trần Thanh Nhàn  29/8/1995

thanhnhan29819

95@gmail.com
QTSX  QTCL  QTNNL  QTH  Mar  QTTCDN

9
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Bùi Bài Bình  08/12/1994

buibaibinh0812

@gmail.com
QTSX  QTCL  QTNNL  QTTCDN

STT C.Ngành dự thi Họ tên Ngày sinh Email

Thời gian, phòng học, môn học

mailto:vtlinh@sgu.edu.vn
mailto:vtlinh@sgu.edu.vn
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29, 31/5; 

05/6
4, 6, 8/6

11, 13, 

15/6

28, 30/5 

và 01/6

18, 20, 

22/6
2, 9, 16/6

B1.2 B1.2 B2.1
Văn 

phòng

Văn 

phòng
B1.2

STT C.Ngành dự thi Họ tên Ngày sinh Email

Thời gian, phòng học, môn học

10
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Bùi Thị Kim Duyên    26/12/1994

duyenbtk@uel.e

du.vn
QTSX  QTCL  QTNNL  QTTCDN

11
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Nguyễn Minh Chánh  08/10/1982

chanhnm1982@

gmail.com
QTSX  QTCL  QTNNL

12
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Võ Ngọc Hằng  16/12/1990

jolly.vo162@gm

ail.com
QTSX  QTCL  QTNNL

13
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Hồ Đăng Khoa  25/01/1994

hodangkhoaueh

@gmail.com
QTSX  QTCL  QTNNL

14
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Phạm Thị Ngọc Lan  11/11/1989

lanphamqnsw@g

mail.com
QTSX  QTCL  QTNNL

15
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Lâm Hồng Trà My  07/5/1992

lamhongtramy@

gmail.com
QTSX  QTCL  QTNNL

16
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Trần Bảo Ngọc  12/01/1995

tranbaongoc1399

0@gmail.com
QTSX  QTCL  QTNNL

17
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Phạm Xuân Thắng  24/4/1977

thangvfa@gmail.

com
QTSX  QTCL  QTNNL

18
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Lê Thị Anh Thư  21/7/1995

anhthult21@gma

il.com
QTSX  QTCL  QTNNL

19
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Tôn Thanh Tùng  03/01/1986

tung.ton9168@g

mail.com
QTSX  QTCL  QTNNL

20
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Văn Minh Đại   30/11/1990

dai.van@aptimus

.com.vn
QTSX  QTNNL

21
(QTKD) Quản trị 

kinh doanh
Lê Ngọc Bích   16/6/1996

bichln6002@gm

ail.com
QTSX

21 19 20 8 7 10

Ghi chú

mailto:duyenbtk@uel.edu.vn
mailto:duyenbtk@uel.edu.vn
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29, 31/5; 

05/6
4, 6, 8/6

11, 13, 

15/6

28, 30/5 

và 01/6

18, 20, 

22/6
2, 9, 16/6

B1.2 B1.2 B2.1
Văn 

phòng

Văn 

phòng
B1.2

STT C.Ngành dự thi Họ tên Ngày sinh Email

Thời gian, phòng học, môn học

QTSX Quản trị sản xuất

QTCL Quản trị chiến lược

QTNNL Quản trị nguồn nhân lực

QTH Quản trị học căn bản

Mar Marketing căn bản

QTTCDN Quản trị tài chính doanh nghiệp

Vi Kinh tế học vi mô

Vĩ Kinh tế học vĩ mô

TKKT Thống kê kinh tế


